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                                   HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2013 - 2014

                                                                        Môn: Địa lí, lớp 12, THPT
                                  Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

        ĐỀ CHÍNH THỨC
(Hướng dẫn chấm gồm 3 trang) 

Lưu ý:

· Giám khảo cần thống nhất điểm trước khi chấm;
· Làm tròn điểm như chấm thi tốt nghiệp;
· Trường hợp học sinh không trình bày được đúng như trong hướng dẫn chấm mà trình bày theo cách khác, nếu đúng và đủ ý thì vẫn cho điểm tối đa.
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	Nội dung
	Điểm (thang điểm 10)

	Câu 1. (3,0 điểm)
	Phân tích những thế mạnh về tự nhiên của các khu vực đồi núi đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta. 
- Khoáng sản: tập trung nhiều loại khoáng sản có nguồn gốc nội sinh và ngoại sinh, là nguyên liệu, nhiên liệu cho nhiều ngành công nghiệp.
- Rừng và đất trồng: tạo cơ sở phát triển nền lâm - nông nghiệp nhiệt đới.
Rừng giàu có về thành phần loài động, thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm.

Miền núi nước ta có các cao nguyên và các thung lũng, tạo thuận lợi cho việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả, phát triển chăn nuôi đại gia súc.
Ở vùng cao còn có thể nuôi trồng được các loài động, thực vật cận nhiệt và ôn đới.

Đất đai vùng bán bình nguyên và đồi trung du thích hợp để trồng các cây công nghiệp, cây ăn quả và cả cây lương thực.
- Nguồn thuỷ năng: sông có độ dốc lớn, có tiềm năng thuỷ điện lớn.

- Tiềm năng du lịch: có nhiều điều kiện phát triển du lịch tham quan, nghỉ dưỡng,… nhất là du lịch sinh thái.
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	Câu 2. (2,0 điểm)
	a) Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam:
- Nhiệt độ trung bình tháng I của các địa điểm có sự chênh lệch theo hướng tăng dần từ Bắc vào Nam (dẫn chứng).
- Nhiệt độ trung bình tháng VII giữa các địa điểm ít có sự chênh lệch (dẫn chứng).
- Nhiệt độ trung bình cả năm tăng dần từ Bắc vào Nam (dẫn chứng).
b) Giải thích: 

- Vào tháng I: chênh lệch nhiệt độ từ Bắc vào Nam rõ rệt vì miền Bắc chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, trong khi miền Nam thì ảnh hưởng này gần như không còn. Ngay cả ở phía Bắc thì ảnh hưởng của gió mùa mùa đông cũng giảm dần khi đi từ Bắc xuống Nam. 

- Tháng VII: không còn tác động của gió mùa Đông Bắc nên sự chênh lệch nhiệt độ giữa các địa điểm từ Bắc vào Nam không rõ rệt. 

- Nhiệt độ trung bình cả năm tăng dần từ Bắc vào Nam vì càng vào Nam càng gần xích đạo, bề mặt Trái Đất càng nhận được lượng bức xạ Mặt Trời lớn hơn do góc chiếu của tia sáng Mặt Trời lớn. Các địa điểm phía Bắc có mùa đông nhiệt độ thấp. 
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	Câu 3.

(2,0 điểm)
	Trình bày nguyên nhân, hậu quả, nơi phân bố chủ yếu và biện pháp phòng chống ngập lụt ở nước ta:
- Nguyên nhân: mưa lớn, triều cường, địa hình thấp, lũ tập trung, nước biển dâng, lũ nguồn đổ về. Mật độ xây dựng cao cũng làm cho mức độ ngập lụt nghiêm trọng hơn.
- Hậu quả: phá hủy mùa màng, tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường…

- Nơi phân bố chủ yếu: Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, vùng trũng ở Bắc Trung Bộ và đồng bằng hạ lưu các sông lớn ở Nam Trung bộ.

- Biện pháp phòng chống: xây dựng hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, xây dựng các công trình thoát lũ và ngăn thủy triều.
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	Câu 4.
(3 điểm)
	Câu 4a. Theo chương trình chuẩn 

* Nguyên nhân chủ yếu làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều Bắc - Nam: 
- Sự thay đổi khí hậu từ Bắc vào Nam (do hình dạng lãnh thổ kéo dài theo chiều bắc - nam trên nhiều vĩ độ).
- Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc không đồng đều lên các thành phần lãnh thổ nước ta. 

- Bức chắn địa hình.

* Đặc điểm thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc:
- Thiên nhiên đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.

- Khí hậu:

+ Nhiệt độ trung bình năm trên 20oC.
+ Trong năm có 1 mùa đông lạnh kéo dài 2 - 3 tháng, nhiệt độ trung bình < 18oC.
+ Biên độ nhiệt trung bình năm lớn.
- Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu: rừng nhiệt đới gió mùa.
+ Cảnh sắc thiên nhiên thay đổi theo mùa.

+ Trong rừng, thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu thế, ngoài ra còn có các loài cây á nhiệt đới, ôn đới, các loại thú có lông dày.
+ Ở vùng đồng bằng, vào mùa đông trồng được cả rau ôn đới.
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	Câu 4b. Theo chương trình nâng cao 

* Nguyên nhân gây nên sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao:
Càng lên cao nhiệt độ càng giảm, cứ lên cao 100 m thì nhiệt độ giảm 0,6oC ( khí hậu thay đổi theo độ cao địa hình ( thiên nhiên phân hóa theo độ cao.

* Trình bày đặc điểm thiên nhiên của đai nhiệt đới gió mùa:
- Độ cao: ở miền Bắc, đai nhiệt đới gió mùa có độ cao trung bình dưới 600-700m, ở miền Nam lên đến độ cao 900-1000m.
- Khí hậu nhiệt đới biểu hiện rõ rệt, mùa hạ nóng (nhiệt độ trung bình tháng trên 250C). Độ ẩm thay đổi tuỳ nơi, từ khô đến ẩm ướt.
- Đất: trong đai này có 2 nhóm đất:
+ Nhóm đất phù sa: chiếm gần 24% diện tích đất tự nhiên của cả nước, bao gồm: đất phù sa ngọt, đất phèn, đất mặn, đất cát…

+ Nhóm đất feralit vùng đồi núi: chiếm hơn 60% diện tích đất tự nhiên cả nước, phần lớn là đất feralit đỏ vàng, đất feralit nâu đỏ phát triển trên đá mẹ badan và đá vôi.
- Sinh vật: gồm các hệ sinh thái nhiệt đới:
+ Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thưòng xanh (nêu biểu hiện chủ yếu).
+ Hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa (nêu biểu hiện chủ yếu).
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